
BẢNG CHẤM ĐIỂM THEO THÔNG TƯ 03

Stt Tên sở, ngành, UBND huyện Điểm tự
chấm

Điểm tổ
thẩm định

chấm
Ghi chú

I Các sở, ngành

1 Sở Tư pháp 98 98

2 Sở Thông tin và truyền thông 98 97 Điểm trừ (-1đ) đối với nội dung tại mục 2 nhóm tiêu chí II đề nghị cơ quan làm rõ tài
liệu kiểm chứng

3 Sở Khoa học công nghệ 100 95
Điểm trừ (-5đ) tại nội dung thứ 4 của nhóm tiêu chí thứ I đơn vị chưa cung cấp tài liệu
kiểm chứng

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 93 93

5 Thanh Tra tỉnh 93 93
6 Văn phòng UBND tỉnh 90 90

7 Sở Y tế 89 89

8 Sở Công thương 87 87

9 Sở Giao thông vận tải 87.75 86

10 Sở Tài nguyên và môi trường 86 86

11 Sở Xây dựng 84 84

12 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 83 83

13 Sở Nội vụ 64 81 Đối với nội dung tại nhóm tiêu chí thứ IV đề nghị đơn vị chấm điểm và bổ sung tài liệu
kiểm chứng; đối với nội dung tại nhóm tiêu chí thứ V đề nghị cơ quan chấm điểm tối đa

14
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

80
80

Đề nghị đơn vị bổ sung nội dung chấm điểm đối với nhóm tiêu chí thứ IV
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15 Sở Tài chính 78 78
Đề nghị đơn vị chấm điểm tại nhóm tiêu chí thứ IV

16
Sở Ngoại vụ

64
75 Điểm (+10 đ) đối với nội dung 5,6 của nhóm tiêu chí I; điểm (+6đ) đối với nội dung

1,2,3 tại nhóm tiêu chí thứ đề nghị cơ quan cho điểm tối đa. Đối với nội dung tại mục
IV đề nghị cơ quan chấm điểm và bổ sung tài liệu kiểm chứng

17 Sở Lao động thương binh và Xã hội 65 75

Điểm (+6đ) đối với nội dung từ mục 1 đến 3 tại nhóm tiêu chí thứ V đề nghi cơ quan
chấm điểm tối đa; điểm (+4đ)đối với nội dung thứ 4 nhóm tiêu chí thứ II đề nghị cơ
quan chấm điểm tối đa

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 56 72
Điểm (+16) đối với nội dung 1,2,3 tại nhóm tiêu chí thứ V, nội dung 6 tại nhóm tiêu chí
I; đối với nội dung 4 tại nhóm tiêu chí thứ II đề nghị đơn vị chấm điểm tuyệt đối

19 Ban Dân tộc 62 62 Đề nghị đơn vị chấm điểm đối với nhóm tiêu chí thứ IV

II UBND các huyện, thành phố

1 UBND Huyện Phong Thổ 95 95

2 UBND Huyện  Than Uyên 92.6 92.6

3 UBND Huyện Mường Tè 87.5 92.5 Đối với nội dung tại mục 6 nhóm tiêu chí I đề nghị đơn vị chấm điểm tuyệt đối 5 điểm

4 UBND Huyện Tân Uyên 92 92

5 UBND Huyện Sìn Hồ 92 92

6 UBND Thành phố 100 90
Điểm (-10đ)đối với nội dung  4, 5 tại nhóm tiêu chí thứ I đề nghị đơn vị cung cấp tài
liệu kiểm chứng

7 UBND Huyện Nậm Nhùn 93 83
Điểm (-10đ)đối với nội dung  4, 5 tại nhóm tiêu chí thứ I đề nghị đơn vị cung cấp tài
liệu kiểm chứng

8 UBND Huyện Tam Đường 69.5 74.5 Điểm (+ 5đ)đối với nội dung 6 tại nhóm tiêu chí I; đề nghị  đơn vị chấm điểm tại nhóm
tiêu chí IV
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